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635102019 Đoàn Đức Lưu A 0 1,200,000 0 1200000 0 0 1200000 1200000
635104097 Trần Thanh Hương DT 0 900,000 0 900000 750,000 0 150000 150000
635104147 Hứa Khánh Phương DT 0 1,500,000 0 1500000 1,250,000 0 250000 250000
635105020 Nguyễn Văn Thanh B 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
635301058 Đặng Thị Nhung B 810000 2,700,000 0 2700000 0 0 2700000 3510000
635801037 Phạm Huyền Trang A 0 1,200,000 0 1200000 0 0 1200000 1200000
635802001 Ngô Đức Anh B 0 4,200,000 0 4200000 0 0 4200000 4200000
645103009 Mai Thành Biên TN 0 2,700,000 0 2700000 0 0 2700000 2700000
645103042 Nguyễn Thị Bích Hường A 0 1,200,000 0 1200000 0 0 1200000 1200000
645104001 Nguyễn Sơn An DT 0 6,000,000 0 6000000 0 0 6000000 6000000
645104048 Trịnh Quang Lộc DN 0 1,500,000 0 1500000 0 0 1500000 1500000
645104072 Nguyễn Tiến Thịnh CN 0 4,200,000 0 4200000 0 0 4200000 4200000
645104079 Nguyễn Hữu Tiến DT 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
645105016 Khuất Thị Việt Hà C 0 3,000,000 0 3000000 0 0 3000000 3000000
645105051 Hoàng Văn Thắng C 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
645105071 Nguyễn Minh Vương C 0 1,200,000 0 1200000 0 0 1200000 1200000
645112016 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh K 0 3,000,000 0 3000000 0 0 3000000 3000000
645112021 Nguyễn Thị Thuỷ K 0 1,800,000 0 1800000 0 0 1800000 1800000
645201007 Trần Thị Thanh Bình A 0 2,100,000 0 2100000 0 0 2100000 2100000
645301057 Nguyễn Thiên Thanh A 0 2,000,000 0 2000000 0 0 2000000 2000000
645603104 Dương Thị Yến B 0 3,300,000 0 3300000 0 0 3300000 3300000
645605003 Đỗ Phương Anh A 0 2,750,000 0 2750000 0 0 2750000 2750000
645605097 Lương Thị Phương Uyên B 0 750,000 0 750000 0 0 750000 750000
645609076 Nguyễn Thị Thảo B 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
645609092 Phạm Thu Trang B 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
645611034 Trần Thị Ngọc Trâm E 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
645614020 Phan Khánh Linh B 0 1,500,000 0 1500000 0 0 1500000 1500000
645620043 Ngọc Thị Hương A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
645701056 Mala Nambouth B 0 2,500,000 0 2500000 2,000,000 0 500000 500000
645703030 Ngô Quỳnh Trang A 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
645901004 Nguyễn Thế Chiến A 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
645901011 Lê Thành Đông A 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
645901030 Nguyễn Thị Kim B 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
645901060 Phạm Văn Việt B 2700000 3,000,000 0 3000000 0 0 3000000 5700000
645906002 Nguyễn Lê Tiến Đạt A 0 3,750,000 0 3750000 0 0 3750000 3750000
645906017 Trần Duy Lượng A 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000



647101004 Vũ Đức Hiệp A 0 1,800,000 0 1800000 0 0 1800000 1800000
647103002 Nguyễn Anh Đức A 0 2,100,000 0 2100000 0 0 2100000 2100000
647103004 Phạm Tiến Huy A 0 2,100,000 0 2100000 0 0 2100000 2100000
647601008 Đỗ Thị Thảo Liên B 920000 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 4420000
647601010 Nguyễn Quỳnh Mai B 0 1,750,000 0 1750000 0 0 1750000 1750000
647601021 Ngô Thị Hồng Vân D 0 2,500,000 0 2500000 0 0 2500000 2500000
647904005 Vũ Phương Thảo A 0 3,250,000 0 3250000 0 0 3250000 3250000
655102029 Trương ánh Thuận A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
655104004 Trần Vũ Huệ Anh DT 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
655104044 Đỗ Văn Huỳnh DT 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
655104065 Đỗ Minh Nguyệt DT 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
655104085 Vũ Thị Thanh Thảo DN 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
655105021 Trần Đức Hiếu B 0 7,500,000 0 7500000 0 0 7500000 7500000
655105024 Vương Bá Huấn C 0 7,500,000 0 7500000 0 0 7500000 7500000
655105058 Trương Quang Tình B 0 6,900,000 6300000 600000 0 0 600000 600000
655112022 Hà Quang Vinh K 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
655121016 Lê Thu Hằng K1 0 1,800,000 0 1800000 0 0 1800000 1800000
655301054 Trần Huyền Thanh TN 0 2,100,000 0 2100000 0 0 2100000 2100000
655302004 Tạ Thị Ngọc Anh E 0 5,600,000 0 5600000 0 0 5600000 5600000
655302019 Nguyễn Thị Miền E 0 4,800,000 0 4800000 0 0 4800000 4800000
655601071 Nguyễn Diệu Linh B 0 1,750,000 0 1750000 0 0 1750000 1750000
655601136 Ngô Thu Thủy D 0 1,750,000 0 1750000 0 0 1750000 1750000
655601140 Lê Thị Thương D 0 750,000 0 750000 0 0 750000 750000
655602051 Nguyễn Thị Nga B 0 1,000,000 0 1000000 0 0 1000000 1000000
655603098 Lê Thị Ngọc Yến B 0 1,500,000 0 1500000 0 0 1500000 1500000
655604027 Cao Thị Lan Nhi A 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
655605061 Cao Thị Thúy Nữ B 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
655605077 Bùi Thu Trang B 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
655606016 Võ Trọng Hoàng A 4830000 4,250,000 0 4250000 0 0 4250000 9080000
655606018 Hà Thúy Hồng A 0 6,000,000 0 6000000 3,750,000 0 2250000 2250000
655606033 Trần Ngọc Mai A 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
655606055 Nguyễn Thị Thanh Thủy B 0 3,750,000 0 3750000 0 0 3750000 3750000
655606065 Lò Văn Tuân B 0 6,000,000 3500000 2500000 0 0 2500000 2500000
655609083 Kiều Thanh Loan A 0 5,250,000 0 5250000 0 0 5250000 5250000
655609095 Nguyễn Thị Yến B 0 5,750,000 0 5750000 5,700,000 0 50000 50000
655611005 Nguyễn Thị Minh Chi E 0 2,500,000 0 2500000 0 0 2500000 2500000
655611030 Nguyễn Thị Hồng Nga E 0 2,500,000 0 2500000 0 0 2500000 2500000
655611031 Nguyễn Thị Ninh Ngọc E 0 3,250,000 0 3250000 0 0 3250000 3250000



655614017 Lê Thiên Nga B 0 4,500,000 0 4500000 4,489,000 0 11000 11000
655703018 Trịnh Thị Hường A 0 1,500,000 0 1500000 0 0 1500000 1500000
655801011 Ong Thị Phương Hậu A 0 1,500,000 0 1500000 0 0 1500000 1500000
655801017 Nguyễn Công Khẩn A -270000 900,000 0 900000 0 0 900000 630000
655901003 Dư Minh Dũng A 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
655904006 Đặng Thùy Chi A 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
655905017 Nguyễn Thị Huyền A 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
655905033 Đinh Phương Thảo A 0 750,000 0 750000 0 0 750000 750000
655907003 Bùi Minh Châu A 0 750,000 0 750000 0 0 750000 750000
655907017 Nguyễn Tùng Lâm A 690000 1,750,000 0 1750000 0 0 1750000 2440000
655907027 Nguyễn Thị Phượng A 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
655913009 Trịnh Thị Thúy Hiền K 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
657601009 Nguyễn Ngọc Khánh B 0 1,000,000 0 1000000 0 0 1000000 1000000
665101007 Nguyễn Thị Ngọc Anh A 0 2,400,000 0 2400000 0 0 2400000 2400000
665102001 Nguyễn Việt Anh A 0 1,500,000 0 1500000 0 0 1500000 1500000
665102002 Nguyễn Thị Bình A 810000 6,900,000 0 6900000 0 0 6900000 7710000
665102020 Nguyễn Đức Phú A 0 3,000,000 0 3000000 0 0 3000000 3000000
665104021 Phạm Thị Thúy Huyền B 0 1,800,000 0 1800000 0 0 1800000 1800000
665105065 Đoàn Quốc Tuấn B 810000 6,000,000 0 6000000 6,000,000 0 0 810000
665201059 Lê Hồng Phong B 0 1,500,000 0 1500000 0 0 1500000 1500000
665301043 Nguyễn Anh Phương TN 0 2,100,000 0 2100000 0 0 2100000 2100000
665301049 Lê Thị Thúy Quỳnh A 0 2,000,000 0 2000000 0 0 2000000 2000000
665301051 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh TN 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
665601038 Phùng Thị Thu Hà A 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
665601075 Lê Nhật Lệ B 0 750,000 0 750000 0 0 750000 750000
665601106 Đỗ Thị Bích Ngọc C 0 1,000,000 0 1000000 0 0 1000000 1000000
665601116 Nguyễn Hồng Nhung C 0 1,750,000 0 1750000 0 0 1750000 1750000
665602078 Thăng Thị Tuyết B 0 1,000,000 0 1000000 0 0 1000000 1000000
665604013 Vũ Thị Linh A 0 2,250,000 0 2250000 0 0 2250000 2250000
665605030 Phan Thị Huyền A 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
665606032 Lê Thị Linh A 0 5,000,000 0 5000000 0 0 5000000 5000000
665606046 Bùi Thị Nguyệt B 1150000 5,000,000 0 5000000 1,150,000 0 3850000 5000000
665606047 Phan Thị Nhàn B 0 5,000,000 0 5000000 0 0 5000000 5000000
665609035 Đỗ Thị M ến A 0 6,000,000 0 6000000 0 0 6000000 6000000
665609053 Nguyễn Văn Thoáng A 0 6,250,000 0 6250000 6,200,000 0 50000 50000
665609062 Nguyễn Tường Vi A 0 5,750,000 0 5750000 0 0 5750000 5750000
665611031 Trần Thị Thương Thương E 0 4,750,000 0 4750000 0 0 4750000 4750000
665613014 Nguyễn Việt Hoàng C 0 2,250,000 0 2250000 0 0 2250000 2250000



665620015 Đinh Huy Hoàn A 810000 900,000 0 900000 0 0 900000 1710000
665701003 Hà Phương Anh A 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
665801020 Đỗ Thùy Ngân A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
665901019 Nguyễn Thị Lương A 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
665903009 Cao Thùy Dung A 0 750,000 0 750000 0 0 750000 750000
665903043 Ngô Thị Thảo A 0 1,250,000 0 1250000 0 0 1250000 1250000
665905028 Đỗ Thị Thúy A 0 1,250,000 0 1250000 500,000 0 750000 750000
665907023 Nguyễn Thị Phượng My A 0 750,000 0 750000 0 0 750000 750000
665907041 Nguyễn Thị Vân A 0 750,000 0 750000 0 0 750000 750000
665913009 Đỗ Thị Phương Hoa K 0 1,500,000 0 1500000 0 0 1500000 1500000
665914006 Phạm Thị Mỹ Duyên K 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
675101064 Đinh Văn Hữu B 0 3,900,000 0 3900000 0 0 3900000 3900000
675102021 Phạm Thanh Tùng A 0 1,800,000 0 1800000 0 0 1800000 1800000
675103051 Nguyễn Tuấn Long TN 0 2,000,000 0 2000000 0 0 2000000 2000000
675105007 Nguyễn Tiến Anh D 0 4,200,000 0 4200000 0 0 4200000 4200000
675105009 Trịnh Quang Tuấn Anh D 0 3,300,000 0 3300000 0 0 3300000 3300000
675105025 Hoàng Việt Dũng D 0 2,400,000 0 2400000 0 0 2400000 2400000
675105039 Nguyễn Huy Hiệp C 0 6,600,000 0 6600000 0 0 6600000 6600000
675105069 Vũ Văn Nhật D 0 5,700,000 0 5700000 0 0 5700000 5700000
675105091 Hoàng Thị Anh Tú C -30000 4,800,000 0 4800000 0 0 4800000 4770000
675105092 Lương Anh Tuấn C 0 5,400,000 0 5400000 0 0 5400000 5400000
675105094 Bùi Văn Tùng D 0 5,100,000 0 5100000 0 0 5100000 5100000
675113027 Nguyễn Thị Hồng Yến K 0 1,200,000 0 1200000 0 0 1200000 1200000
675121030 Trương Công Thành K 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
675201049 Nguyễn Cảnh Nam B 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675201091 Vũ Chí Tuấn TN 0 1,500,000 0 1500000 0 0 1500000 1500000
675211001 Kiều Hải An K 0 1,800,000 0 1800000 0 0 1800000 1800000
675301025 Đinh Gia Linh TN 0 1,200,000 0 1200000 0 0 1200000 1200000
675302002 Phạm Hồng Bằng E 0 4,800,000 0 4800000 0 0 4800000 4800000
675302007 Lê Thị Huệ E 0 5,700,000 0 5700000 900,000 0 4800000 4800000
675601021 Trần Xuân Mai Chi A 0 1,250,000 0 1250000 0 0 1250000 1250000
675601064 Nguyễn Thu Hương B 0 500,000 0 500000 0 0 500000 500000
675601126 Nguyễn Việt Thanh C 0 1,000,000 0 1000000 0 0 1000000 1000000
675602012 Phạm Thị Hồng Hạnh A 0 1,500,000 0 1500000 0 0 1500000 1500000
675602033 Nguyễn Thị Phương Loan A 0 1,750,000 0 1750000 1,000,000 0 750000 750000
675602053 Quàng Văn Quỳnh A 0 3,250,000 0 3250000 0 0 3250000 3250000
675603030 Phạm Thị Hương A 0 3,000,000 0 3000000 0 0 3000000 3000000
675603044 Bùi Thị Nhớ A 0 2,100,000 0 2100000 0 0 2100000 2100000



675604001 Nguyễn Lan Anh A 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
675604005 Đỗ Thị Hồng Hạnh A 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
675604010 Nguyễn Thị Minh Hường A 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
675604024 Tạ Thị Thủy A 0 4,000,000 0 4000000 3,680,000 0 320000 320000
675605039 Nguyễn Linh Trang A 0 750,000 0 750000 0 0 750000 750000
675606031 Đào Tùng Lâm A 0 4,500,000 0 4500000 0 0 4500000 4500000
675606055 Nguyễn Hồng Nhung B 0 5,750,000 0 5750000 0 0 5750000 5750000
675606061 Nguyễn Ngọc Sơn B 0 5,000,000 0 5000000 0 0 5000000 5000000
675606068 Nguyễn Thị Thảo B 0 5,000,000 0 5000000 0 0 5000000 5000000
675606069 Nguyễn Thị Thêm B 0 5,000,000 0 5000000 0 0 5000000 5000000
675606077 Đặng Thị Tú B 0 5,000,000 0 5000000 0 0 5000000 5000000
675609014 Nguyễn Thị Ngọc Ánh A 0 5,500,000 0 5500000 0 0 5500000 5500000
675609029 Nguyễn Thi Hậu A 0 3,000,000 0 3000000 0 0 3000000 3000000
675609036 Trần Quốc Khánh A 0 4,250,000 0 4250000 0 0 4250000 4250000
675609038 Nguyễn Thanh Lâm A 0 4,250,000 0 4250000 0 0 4250000 4250000
675609054 Phạm Thị Minh Nguyệt B 0 4,250,000 0 4250000 0 0 4250000 4250000
675609067 Nguyễn Thị Phương Thảo B 0 2,000,000 0 2000000 0 0 2000000 2000000
675609071 Bùi Thị Thơ B 0 5,500,000 0 5500000 0 0 5500000 5500000
675609074 Trần Khánh Thúy B 4370000 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 8370000
675609076 Dương Thị Thu Thủy B 0 5,750,000 0 5750000 5,000,000 0 750000 750000
675611043 Trần Thị Phượng E 0 3,750,000 0 3750000 0 0 3750000 3750000
675614031 Lê Thị Minh Hương C 0 4,750,000 0 4750000 0 0 4750000 4750000
675614054 Đặng Thị Thanh Thanh C 0 4,750,000 0 4750000 0 0 4750000 4750000
675614060 Nguyễn Thị Thư B 0 4,750,000 0 4750000 0 0 4750000 4750000
675614064 Đinh Thị Hồng Trang B 0 3,750,000 0 3750000 0 0 3750000 3750000
675620005 Cà Thị Hà A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675620006 Võ Thị Hồng Hạnh A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675620008 Phạm Minh Hiếu A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675620009 Nguyễn Thị Thúy Hoa A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675620011 Trần Thị Thu Hoài A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675620013 Bùi Ngọc Khánh A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675620016 Nguyễn Nhật Linh A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675620017 Vi Thị Lý A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675620024 Vũ Thị Quế A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675620026 Phan Văn Thái A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675620029 Trần Thị Thơ A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675620031 Nguyễn Thị Kim Thúy A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675620033 Trần Thị Thủy A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000



675620036 Phạm Khánh Vân A 0 600,000 0 600000 0 0 600000 600000
675701013 Nguyễn Thu Hà A 0 4,500,000 0 4500000 0 0 4500000 4500000
675703014 Nguyễn Thị Tuyết Nhung A 0 3,250,000 0 3250000 0 0 3250000 3250000
675703015 Nguyễn Hồng Quân A 0 2,500,000 0 2500000 0 0 2500000 2500000
675711012 Nguyễn Ngọc Dung E 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
675801018 Nguyễn Gia Huy A 0 4,200,000 0 4200000 0 0 4200000 4200000
675801038 Đào Lê Thanh Xuân A 0 4,800,000 0 4800000 0 0 4800000 4800000
675901002 Nguyễn Ngọc Anh A 0 2,100,000 0 2100000 0 0 2100000 2100000
675901004 Đỗ Thành Đạt A 0 900,000 0 900000 0 0 900000 900000
675901019 Nguyễn Thị Thanh Trà A 0 3,000,000 0 3000000 0 0 3000000 3000000
675903036 Nguyễn Phương Nhung A 0 1,000,000 0 1000000 0 0 1000000 1000000
675903041 Trần Thị Thảo A 460000 1,000,000 0 1000000 0 0 1000000 1460000
675906014 Thân Thị Ngọc Mai A -460000 500,000 0 500000 0 0 500000 40000
675917002 Nguyễn Thị Lan Anh D 690000 750,000 0 750000 0 0 750000 1440000
685105002 Lê Quang Anh D 0 4,200,000 0 4200000 0 0 4200000 4200000
685105006 Nguyễn Văn Bình C 0 4,200,000 0 4200000 0 0 4200000 4200000
685105019 Nguyễn Thị Hằng C 0 4,200,000 0 4200000 0 0 4200000 4200000
685105038 Đinh Hải Long D 0 4,200,000 0 4200000 0 0 4200000 4200000
685105047 Phạm Long Nhật D 0 4,200,000 0 4200000 0 0 4200000 4200000
685105051 Đỗ Văn Phương C 0 4,200,000 0 4200000 0 0 4200000 4200000
685105056 Nguyễn Tuấn Thành C 0 4,200,000 0 4200000 0 0 4200000 4200000
685105064 Đỗ Thị Minh Thư B 0 4,200,000 0 4200000 0 0 4200000 4200000
685111012 Vũ Ngọc Hà E 0 5,100,000 0 5100000 0 0 5100000 5100000
685111013 Nguyễn Thị Hồng Hạnh E 0 5,100,000 0 5100000 0 0 5100000 5100000
685111031 Trần Anh Sơn E 0 5,100,000 0 5100000 0 0 5100000 5100000
685604017 Nguyễn Thị Minh Hồng A 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685604022 Lê Thị Khuyên A 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685604023 Nguyễn Bạch Kim B 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685604032 Nguyễn Thị Oanh A 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685604037 Nguyễn Minh Thảo A 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685604040 Đại Anh Thư B 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685604047 Bùi Phương Thảo B 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685606007 Lê Kim Anh A 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685606026 Nguyễn Thị Thu Hiền A 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685606032 Nguyễn Ánh Huyền A 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685606042 Lê Quang Hữu A 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685606055 Nguyễn Đình Long B 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685606063 Đoàn Khôi Nguyên B 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000



685606093 Phạm Thị Hương Giang A 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685609022 Nguyễn Đình Thanh A 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685611007 Nguyễn Thị Hồng Anh E 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685611029 Trịnh Ngọc Hà E 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685611043 Tòng Thị Huyền E 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685611060 Nguyễn Vũ Quỳnh Mai G 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685611093 Lương Huyền Trang G 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685611096 Nguyễn Thu Trang G 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685611104 Trần Hạnh Mai Vy G 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685611105 Trịnh Bảo Như Ý G 0 4,000,000 0 4000000 0 0 4000000 4000000
685614001 Cao Thị Minh Anh C 0 3,500,000 0 3500000 1,050,000 0 2450000 2450000
685614011 Hồ Minh Tuấn Dương D 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685614052 Phan Thị Thảo Nguyên D 0 3,500,000 0 3500000 3,000,000 0 500000 500000
685711019 Nguyễn Thị Thanh Bình H 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685711031 Chu Việt Hà E 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685711044 Phạm Gia Hiển G 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685711066 Lê Thùy Linh G 0 3,500,000 0 3500000 3,300,000 0 200000 200000
685711080 Trương Tuấn Minh G 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685711115 Giáp Kiên Thành I 0 3,500,000 0 3500000 0 0 3500000 3500000
685907002 Nguyễn Tuấn Dũng A 0 4,500,000 0 4500000 0 0 4500000 4500000
685907003 Nguyễn Thị Ngọc Giàu A 0 4,500,000 0 4500000 0 0 4500000 4500000
685907011 Phan Quỳnh Mai A 0 4,500,000 0 4500000 0 0 4500000 4500000
685907013 Thiều Thị Oanh A 0 4,500,000 0 4500000 0 0 4500000 4500000


